Bài: MẮT
(TIẾT 1)
TÓM TẮT LÝ THUYẾT
I. Cấu tạo quang học của mắt
Mắt là một hệ gồm nhiều môi trường trong suốt tiếp giáp nhau bằng các mặt cầu. 
Từ ngoài vào trong, mắt có các bộ phận sau:
[image: ]+ Giác mạc: Màng cứng, trong suốt. Bảo vệ các phần tử bên trong và làm khúc xạ các tia sáng truyền vào mắt.
+ Thủy dịch: Chất lỏng trong suốt có chiết suất xấp xỉ bằng chiết suất của nước.
+ Lòng đen: Màn chắn, ở giữa có lỗ trống gọi là con ngươi. Con ngươi có đường kính thay đổi tự động tùy theo cường độ sáng.
+ Thể thủy tinh: Khối chất đặc trong suốt có hình dạng thấu kính hai mặt lồi.
+ Dịch thủy tinh: Chất lỏng giống chất keo loãng, lấp đầy nhãn cầu sau thể thủy tinh.
[image: ]+ Màng lưới (võng mạc): Lớp mỏng tại đó tập trung đầu các sợi dây thần kinh thị giác. Ở màng lưới có điểmm vàng V là nơi cảm nhận ánh sáng nhạy nhất và điểm mù (tại đó, các sợi dây thần kinh đi vào nhãn cầu) không nhạy cảm với ánh sáng.
Hệ quang học của mắt được coi tương đương một thấu kính hội tụ gọi là thấu kính mắt.
Mắt hoạt động như một máy ảnh, trong đó: 
- Thấu kính mắt có vai trò như vật kính.
- Màng lưới có vai trò như phim.
II. Sự điều tiết của mắt. Điểm cực viễn. Điểm cực cận.


Ta có: = 
Với mắt thì d’ = OV không đổi.
[image: ]Khi nhìn các vật ở các khoảng cách khác nhau (d thay đổi) thì f của thấu kính mắt phải thay đổi để ảnh hiện đúng trên màng lưới.
1. Sự điều tiết
Điều tiết là hoạt động của mắt làm thay đổi tiêu cự của mắt để cho ảnh của các vật ở cách mắt những khoảng khác nhau vẫn được tạo ra ở màng lưới.
+ Khi mắt ở trạng thái không điều tiết, tiêu cự của mắt lớn nhất (fmax, Dmin).
+ Khi mắt điều tiết tối đa, tiêu cự của mắt nhỏ nhất (fmin, Dmax).
2. Điểm cực viễn. Điểm cực cận
Điểm cực viễn: Là điểm xa nhất trên trục của mắt mà mắt có thể nhìn rõ. Mắt không có tật CV ở xa vô cùng (OCV = ).
Điểm cực cực: Là điểm gần nhất trên trục của mắt mà mắt còn nhìn rõ. Càng lớn tuổi điểm cực cận càng lùi xa mắt.
Khoảng cách giữa CV và CC gọi là khoảng nhìn rõ của mắt. OCV gọi là khoảng cực viễn, Đ = OCC gọi là khoảng cực cận.
III. Năng suất phân li của mắt
Góc trông vật AB là góc tưởng tượng nối quang tâm của mắt tới hai điểm đầu và cuối của vật.
[image: ]
Năng suất phân li của mắt là góc  trông nhỏ nhất mà  mắt còn có thể phân biệt được hai điểm đầu và cuối của vật.
Mắt bình thường  = min  = 1’
----------------------------------------------------------
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IV. Các tật của mắt và cách khắc phục
1. Mắt cận và cách khắc phục
a) Đặc điểm
[image: ]Độ tụ lớn hơn độ tụ mắt bình thường, chùm tia sáng song song truyền đến mắt cho chùm tia ló hội tụ ở một điểm trước màng lưới.
fmax < OV.
OCv hữu hạn.
Không nhìn rỏ các vật ở xa.
Cc ở rất gần mắt hơn bình thường. 
b) Cách khắc phục 
[image: ]Đeo thấu kính phân kì có độ tụ thích hợp để có thể nhìn rõ vật ở 
vô cực mà mắt không phải điều tiết.
Tiêu cự của thấu kính cần đeo (nếu coi kính đeo sát mắt) là: 
                                                   fk = - OCV.
2. Mắt viễn thị và cách khắc phục
[image: ]a) Đặc điểm
Độ tụ nhỏ hơn độ tụ của mắt bình thường, chùm tia sáng song song truyền đến mắt cho chùm tia ló hội tụ ở một điểm sau màng lưới.
fmax > OV.
Nhìn vật ở vô cực phải điều tiết.
[image: ]Cc ở rất xa mắt hơn bình thường. 
b) Cách khắc phục: Đeo một thấu kính hội tụ có tụ số thích hợp để:
Hoặc nhìn rõ các vật ở xa mà không phải điều tiết mắt.
Hoặc nhìn rõ được vật ở gần như mắt bình thường (ảnh ảo của điểm gần nhất muốn quan sát qua thấu kính hiện ra ở điểm cực cận của mắt).
3. Mắt lão và cách khắc phục
Khi tuổi cao khả năng điều tiết giảm vì cơ mắt yếu đi và thể thủy tinh cứng hơn nên điểm cực cận CC dời xa mắt.
Để khắc phục tật lão thị, phải đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở gần như mắt bình thường.
V. Hiện tượng lưu ảnh của mắt
Cảm nhận do tác động của ánh sáng lên tế bào màng lưới tiếp tục tồn khoảng 0,1 giây sau khi ánh sáng kích thích đã tắt, nên người quan sát vẫn còn “thấy” vật trong khoảng thời gian này. Đó là hiện tượng lưu ảnh của mắt. 
Ứng dụng: Làm phim, ảnh chuyển động
---------------------------------------------------------------------------------
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Hinh 50.1 Cau tao ciia mat. nhay véi mau sic. -

;_ch”‘a;ﬂmg;f (giac m"mng ;’:,‘Y Trén mang Iu6i, c6 mot ving nhd mau vang, rit

4 Con ngugi - 5_Thé thuy tinh . nhay vi dnh sing, nim gin giao diém V gitta trye
6. Co vong ; 7. Dich thuj tinh ;  clia mét v6i mang luéi. Viing ndy goi la diém vang.
8.:Mang; o, Dudi diém vang mot chiit ¢6 diém mi M hoan toan
Kkhong cam nhan dugc dnh séng, vi tai d6 cic day
thin kinh phan nhdnh va khong ¢6 ddu day thin
kinh thi gidc.
2. Surdiéu tiét. Diém cuc can va diém cuc vién I
« Khoing cdch tir quang tam cla thiu kinh mét
dén mang IuGi (Hinh 50.2) dugc coi la khong d6i,
chi ¢6 do cong cdc mat cia thé thuy tinh la ¢6 thé
thay d6i duoc dé lam thay d6i do tu cha thau kinh
Hinh 50.2 Anh ciia vat hién ro trén  mit. Vi sao Véi cdu tao nhu vay, mat lai ¢6 thé nhin
méng luo. 1o duge cdc vat & nhimg khoang cdch khic nhau ?
Mat nhin r vat khi dnh cla vat cho boi théu kinh
mat hién rd trén mang ludi, anh nay la anh that,
nguge chiéu véi vat (Hinh 50.2). Néu khoang cich
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cua mat
Mat vién la mat nhin gdn kém hon so véi mét binh thuong. So véi mat binh
thudmg, diém cyc can (C,) cia mat vién nim xa mét hon. Khodng cich niy
phu thudc viio mat bi vién nang hay nhe.
Khi khong diéu tiét, thiu kinh mat ctia mat vién ‘
c6 tieu diém ndm sau mang luGi (Hinh 51.3). Khi . 7 -
nhin vat & vo cyc, mat vién da phai diéu tiét. '
b) Céch khic phuc tat vién thi
Dé khic phuc tat vién thi ciing ¢6 hai cach : Hinh 51.3 Khi k:')n% diéu tiét, l"ldé'u
« Diing mot thiu kinh hoi tu ¢6 do tu thich hop K e g ot o "
deo truéc mit hay gin no sit gidc
« Phiu thuat gidc mac lam thay d6i do cong bé I

mat gidc mac.
Céch dung thau kinh hoi ty la don gian hon.
Cin chon kinh sao cho khi deo kinh, m.’u vién
nhin dugc vat & gdn nhu mat

cin clia mét vién. Anh nay Ia dnh do d6i véi kinh,
Hinh 1.4 Kinh dugc chon phi hgp
nam xa it hon vit (Hinh 51.4). ) 6 cho anh ndm & diém cuc cén cla
Deo kinh nhu vay thi khi mat nhin vat & xa vo cuc  mét, khi vat duge dat gan mét nhu &
cling dd phai diéu tiét hon (so véi khi khong deo). mét thubng.

3. Lao thi
) Pac diém cia mit lao

Lao thi 1a tat thong thudng ctia mét & nhimg ngudi nhiéu tudi, thudmg tir
40 mdi triy1én. Khi i tane_ tinh dan héi cia thé thuy tinh eidm va ca vone e
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G mang i c6 mot ché rat nho mau vang 13 noi
cim nhan énh sdng nhay nhat duge goi 1 diém vang V.
~ Khi mit nhin mot vat, anh thit cia vat duge tao
ra & mang lu6i. Nang lugng dnh séng thu nhan &
day duge chuyén thanh tin hi¢u than Kinh va truyén
t6i ndo, gay ra cim nhan hinh anh. Do d6 mét nhin
théy vat.

- O mang lu6i ¢6 mot vi tri tai d6, céc soi thin
kinh di vao nhan cdu. Tai vi trf nay, mang luGi
khong nhay cam véi dnh sing. D6 1a diém m.

Trong Quang hoc, mit dugc biéu dién béi so d6
tuong tumg nhu Hinh 31.3 goi 1 mdt thu gon, trong
d6 hé quang hoc phic tap clia mét duge coi twong
duong v6i mot thau kinh tu. Thdu kinh tuong
duong nay dugc goi 1a thdu kinh mdt. Tieu cu cia
thau kinh mét thudmg duoc goi tit 12 tiéu cu ciia mat.

Téng qudt, mét hoat dong nhu mot mdy anh,
trong do :

« Théiu kinh mit c6 vai tro nhu vat kinh ;
+ Mang 1u6i ¢6 vai trd nhu phim.
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Mot ngudi ¢6 mit binh thuomg
(khong tat) nhin thy duge céc vat &
rit xa ma khong phai diéu tiet.
Khoing cuc can cita ngudi nav
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